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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách
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Giá trị còn
lại
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công tác
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vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 125 7.302.021 5.363.996 1.938.025 3.992.345

1 Bàn họp SCT 5022
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 25.201 25.201

2
Thiết bị âm nhạc (Đàn Organ+phụ
kiện)- PGD cấp T012023

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.530 13.530 10.824 x

3 Thang leo liên hoàn cầu trượt
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 32.445 32.445 12.167

4 Sân vườn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 1.268.281 1.268.281 887.797

5 Phần mềm Website trường học
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.000 8.000 8.000

6 Phần mềm Website trường học
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.000 8.000 8.000

7 Phần mềm quản lý thu QLTH.vn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 9.000 9.000 9.000

8 Phần mềm quản lý thu chi
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.000 8.000 8.000

9
Phần mềm Quản lý tài sản
QLTS.vn

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 9.000 9.000 9.000 x

10 Phần mềm quản lý công tác bán trú
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 7.000 7.000 7.000

11 Phần mềm QL dinh dưỡng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.500 8.500 8.500

12 Phần mềm PCGD
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 4.000 4.000 4.000



QLTS.VN 2

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Phần mềm nuôi dưỡng 2007
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 5.000 5.000 4.000

14 Phần mềm nuôi dưỡng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 4.000 4.000 4.000

15 Phần mềm Kismart
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

5 10.000 10.000 8.000

16 Phần mềm kế toán Misa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 10.500 10.500 10.500

17 Phần mềm kế toán DTSoft
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.500 8.500 6.800

18 Nhà leo nằm ngang
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 59.190 59.190 22.196 x

19 Nhà bóng cầu trượt
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 29.627 29.627

20 Nấm bàn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 10.197 10.197 5.099

21 Mixer
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 16.230 16.230 9.738

22 Micro không dây
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.850 13.850 8.310

23 Ti vi + giá treo
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 32.800 32.800 13.120

24 Máy xay thịt
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 16.896 16.896

25 Ti vi TCL 40 inch
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.600 8.600

26 Tivi 55 inch+ giá treo
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 32.800 32.800 20.500 x

27 Xe đẩy thức ăn 3 tầng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 6.954 6.954

28 Xe đẩy thức ăn 2 tầng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 6.546 6.546

29
Vách ngăn trung tâm + Tủ bằng
khen

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 41.000 41.000

30 Tủ úp bát
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.500 8.500
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31 Tủ sấy khăn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 39.500 39.500 27.650

32 Tủ sấy bát đĩa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 39.500 39.500 27.650

33 Tủ sấy bát
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 27.120 27.120 6.780 x

34 Tủ nấu cơm bằng ga
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 41.420 41.420 28.994

35 Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 23.250 23.250 9.300

36 Tủ lạnh 2016
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 7.150 7.150

37 Tủ hấp khăn cho trẻ
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 37.388 37.388 14.021

38 Tủ đựng trang phục múa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.500 13.500 8.438

39 Tủ cơm ga - CS 80kg
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 35.200 35.200

40 Trạm điện biến áp
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 996.325 996.325 697.427

41 Tivi, giá treo, công lắp
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 196.800 196.800 78.720

42 Tivi, giá treo
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 196.800 196.800 78.720

43 Tivi Samsung 40 inch
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 9.000 9.000

44 Tivi Samsung 32 inch
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 7.200 7.200

45 Tivi LG 43inhk - PGD
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 34.320 34.320 x

46 Tivi LG 43 unch
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 46.200 46.200

47
Tivi Led Samsung - ERDI2016 và
giá treo

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 15.260 15.260

48 Ti vi, giá treo
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 98.400 98.400 39.360
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49 Máy tính xách tay Vaio
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.500 13.500

50 Máy tính sách tay 2019
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.263 19.263

51
Máy tính Intel chipset
81M/1840/2Gb/250Gb/DVD

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

3 19.694 19.694

52 Cổng tường rào
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 247.329 247.329 173.130

53 Công suất
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 26.500 26.500 15.900

54 Cổng khu cổ tích, sinh thái
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.800 19.800 11.880

55
Cây máy tính Đông Nam Á
Vincom B85M-HDMI

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.920 19.920

56 Cầu trượt liên hoàn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 40.985 40.985 10.246

57 Cầu trượt liên hoàn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 40.985 40.985 16.394

58 Bồn rửa Inox 3 chậu rửa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 18.000 18.000

59
Bộ thiết bị trình chiếu (Máy chiếu
đa năng, Màn chiếu, cáp kết nối)-
PGD cấp T012023

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 22.440 22.440 17.952 x

60 Bộ thết bị âm thanh trong phòng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 15.380 15.380 6.152

61 Bộ tăng âm loa đài
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 42.310 42.310

62 Bộ máy tính Intel H61/G2030
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 10.528 10.528

63
Bộ máy tính Đông Nam Á Vincom
B85M-HDMI

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 12.960 12.960

64 Bộ liên hoàn quốc tế 1
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 110.000 110.000

65 Bộ đèn tín hiệu giao thông
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 17.493 17.493 6.560
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66 Bộ đèn tín hiệu giao thông
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 26.150 26.150 18.305

67 Bộ bàn ghế tiếp khách
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 16.600 16.600

68 Bếp ga đôi công nghiệp
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 15.000 15.000

69 Bếp ga CN bếp đôi
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 28.900 28.900 20.230

70 Bể nước ngầm
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 445.846 445.846 378.969

71 Bàn sơ chế Inox có tủ
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.500 13.500

72 Bàn sơ chế
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 12.500 12.500

73
Đàn ocsgan cho giáo vien + chân
đế

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 22.250 22.250 8.900 x

74 Đàn Ocsgan học sinh + chân đế
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 11.500 11.500 7.188 x

75 Đàn Organ Casio WK-7600
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 133.650 133.650

76 Đàn Organ Yamaha
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 24.950 24.950

77 Máy tính giáo viên
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

3 19.074 19.074

78 Máy sấy
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 14.910 14.910 10.437

79 Máy phát điện 2009
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 30.000 30.000

80 Máy in HP Leszer
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 8.250 8.250

81 Máy in đa năng HP
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 5.586 5.586

82 Máy giặt GL-D1717HD
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 13.800 13.800

83 Loa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 34.500 34.500 20.700
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84 Khung gương và gióng múa
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 14.200 14.200 8.875 x

85 Khu vui chơi liên hoàn
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 90.000 90.000 63.000

86 hệ thống vạn năng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 224.850 224.850 157.395

87 Xích đu liên hoàn đa năng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 26.796 26.796 13.398

88 Hệ thống phòng cháy chữa cháy
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 929.693 929.693 581.058

89
Hệ thống Camera an ninh, đầu ghi
trong và ngoài lớp học

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 262.306 262.306 52.461

90 Đu treo thuyền rồng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.570 19.570 4.893

91 Đu treo thuyền rồng
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.570 19.570 7.828

92
Đu quay mâm không ray - Có ô che
(PGD cấp T012023)

TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 17.640 17.640 15.435 x

93 Đu quay mâm không ray
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 25.850 25.850 9.694 x

94 Đu quay mâm có ray
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 22.995 22.995 8.623

95 Đu quay mâm có ray
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 17.850 17.850 12.495

96 Điều hòa LG 12000 BTU
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

18 164.434 164.434 20.554

97 Điện  ngoài nhà
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 216.403 216.403 151.482

98 Dây loa hội trường
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 19.300 19.300 11.580

99 Hệ thống hút mùi
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 53.100 53.100 37.170

100 Xich đu sàn lắc
TRƯỜNG MẦM NON
PHÚ THỊ

1 16.930 16.930 11.851
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thư


